
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC VIỆC LÀM 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH CAO BẰNG 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng 01 năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng) 

 
A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH MỚI BAN HÀNH (05 TTHC) 

 

STT Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực hiện Cách thức 

 thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý Ghi 

chú 

 

 

 

1 

Cấp giấy phép hoạt 

động dịch vụ việc 

làm của doanh 

nghiệp hoạt động 

dịch vụ việc làm. 

(2.002824) 

05 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ. 

- Trung tâm phục 

vụ hành chính công 

tỉnh Cao Bằng;  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Qua dịch vụ 

công trực 

tuyến toàn 

trình. 

 

Không  

-  Luật Việc làm năm 2025; 

- Nghị định số 352/2025/NĐ-CP ngày 

30/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Việc làm về dịch vụ 

việc làm; 

- Quyết định số 04/QĐ-BNV ngày 

05/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, bị bãi bỏ tại Nghị định số 

352/2025/NĐ-CP lĩnh vực việc làm thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nội vụ. 

 

 

 

 

 

2 

Cấp lại Giấy phép 

hoạt động dịch vụ 

việc làm của doanh 

nghiệp hoạt động 

dịch vụ việc làm. 

 (2.002825) 

03 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ. 

- Trung tâm phục 

vụ hành chính công 

tỉnh Cao Bằng;  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Qua dịch vụ 

công trực 

tuyến toàn 

trình. 

 

Không  

-  Luật Việc làm năm 2025; 

- Nghị định số 352/2025/NĐ-CP ngày 

30/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Việc làm về dịch vụ 

việc làm; 

 - Quyết định số 04/QĐ-BNV ngày 

05/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, bị bãi bỏ tại Nghị định số 

352/2025/NĐ-CP lĩnh vực việc làm thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nội vụ. 

 

 



 

3  

Gia hạn Giấy phép 

hoạt động dịch vụ 

việc làm của doanh 

nghiệp hoạt động 

dịch vụ việc làm. 

(2.002826) 

03 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ. 

- Trung tâm phục 

vụ hành chính công 

tỉnh Cao Bằng;  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Qua dịch vụ 

công trực 

tuyến toàn 

trình.  

 

Không  

-  Luật Việc làm năm 2025; 

- Nghị định số 352/2025/NĐ-CP ngày 

30/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Việc làm về dịch vụ 

việc làm; 

 - Quyết định số 04/QĐ-BNV ngày 

05/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, bị bãi bỏ tại Nghị định số 

352/2025/NĐ-CP lĩnh vực việc làm thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nội vụ. 

 

 

 

4 

Thu hồi Giấy phép 

hoạt động dịch vụ 

việc làm của doanh 

nghiệp hoạt động 

dịch vụ việc làm. 

(2.002827) 

03 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ. 

- Trung tâm phục 

vụ hành chính công 

tỉnh Cao Bằng;  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Qua dịch vụ 

công trực 

tuyến toàn 

trình. 

 

Không  

-  Luật Việc làm năm 2025; 

- Nghị định số 352/2025/NĐ-CP ngày 

30/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Việc làm về dịch vụ 

việc làm; 

 - Quyết định số 04/QĐ-BNV ngày 

05/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, bị bãi bỏ tại Nghị định số 

352/2025/NĐ-CP lĩnh vực việc làm thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nội vụ. 

 

 

5 

Rút tiền ký quỹ của 

doanh nghiệp hoạt 

động dịch vụ việc 

làm. (2.002828) 

05 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ. 

- Trung tâm phục 

vụ hành chính công 

tỉnh Cao Bằng;  

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

các xã, phường. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Qua dịch vụ 

công trực 

tuyến toàn 

trình. 

 

Không  

-  Luật Việc làm năm 2025; 

- Nghị định số 352/2025/NĐ-CP ngày 

30/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Việc làm về dịch vụ 

việc làm; 

 - Quyết định số 04/QĐ-BNV ngày 

05/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, bị bãi bỏ tại Nghị định số 

352/2025/NĐ-CP lĩnh vực việc làm thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nội vụ. 

 



B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH BỊ BÃI BỎ (05 TTHC) 

 

STT 
Tên thủ tục hành chính 

(Mã TTHC) 
Quyết định công bố thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý bãi bỏ 

 

 

1 

Cấp giấy phép hoạt động 

dịch vụ việc làm của doanh 

nghiệp hoạt động dịch vụ 

việc làm. (1.001865) 

 

- Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 

29/4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao 

Bằng về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Nội vụ, cơ quan Bảo hiểm xã 

hội, Ngân hàng Chính sách xã hội địa 

phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh 

Cao Bằng. 

 

- Luật Việc làm năm 2025; 

- Nghị định số 352/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc 

làm về dịch vụ việc làm; 

 - Quyết định số 04/QĐ-BNV ngày 05/01/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành, bị bãi bỏ tại Nghị định số 

352/2025/NĐ-CP lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

 

2 

Cấp lại Giấy phép hoạt động 

dịch vụ việc làm của doanh 

nghiệp hoạt động dịch vụ 

việc làm. (1.001853) 

Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 

29/4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao 

Bằng về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Nội vụ, cơ quan Bảo hiểm xã 

hội, Ngân hàng Chính sách xã hội địa 

phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh 

Cao Bằng. 

 

- Luật Việc làm năm 2025; 

- Nghị định số 352/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc 

làm về dịch vụ việc làm; 

 - Quyết định số 04/QĐ-BNV ngày 05/01/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành, bị bãi bỏ tại Nghị định số 

352/2025/NĐ-CP lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

 

3 

Gia hạn Giấy phép hoạt động 

dịch vụ việc làm của doanh 

nghiệp hoạt động dịch vụ 

việc làm. (1.001823) 

Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 

29/4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao 

Bằng về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Nội vụ, cơ quan Bảo hiểm xã 

hội, Ngân hàng Chính sách xã hội địa 

phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh 

Cao Bằng. 

- Luật Việc làm năm 2025; 

- Nghị định số 352/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc 

làm về dịch vụ việc làm; 

 - Quyết định số 04/QĐ-BNV ngày 05/01/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành, bị bãi bỏ tại Nghị định số 

352/2025/NĐ-CP lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

 

 

4 

Thu hồi Giấy phép hoạt động 

dịch vụ việc làm của doanh 

Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 

29/4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao 

- Luật Việc làm năm 2025; 



nghiệp hoạt động dịch vụ 

việc làm. (1.009873) 

Bằng về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Nội vụ, cơ quan Bảo hiểm xã 

hội, Ngân hàng Chính sách xã hội địa 

phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh 

Cao Bằng. 

 

- Nghị định số 352/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc 

làm về dịch vụ việc làm; 

 - Quyết định số 04/QĐ-BNV ngày 05/01/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành, bị bãi bỏ tại Nghị định số 

352/2025/NĐ-CP lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

 

5 

Rút tiền ký quỹ của doanh 

nghiệp hoạt động dịch vụ 

việc làm. (1.009874) 

Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 

29/4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao 

Bằng về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Nội vụ, cơ quan Bảo hiểm xã 

hội, Ngân hàng Chính sách xã hội địa 

phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh 

Cao Bằng. 

 

- Luật Việc làm năm 2025; 

- Nghị định số 352/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc 

làm về dịch vụ việc làm; 

 - Quyết định số 04/QĐ-BNV ngày 05/01/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành, bị bãi bỏ tại Nghị định số 

352/2025/NĐ-CP lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 
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